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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Địa Lí 9
Thời gian làm bài : 45 phút
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực:
* Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực tự chủ và tự học: Biết chủ động tích cực làm bài KT.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích bảng số liệu
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Sử dụng lược đồ hoặc Atlat địa lí Việt Nam
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học vào bài
[bookmark: _Hlk88339597]2. Phẩm chất. 
- Chăm chỉ học tập
- Trung thực: Có ý thức làm bài nghiêm túc
II. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ 
- Trắc nghiệm-Tự luận (45 phút), 
- Làm bài trên giấy, tại lớp 
III. CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ: 
 - Hệ thống câu hỏi 
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Nội dung/chủ đề/bài
	Mức độ đánh giá
	Tổng
điểm

	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao

	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Trung du và miền núi Bắc Bộ 
	4
	
	2
	
	
	
	
	
	1,5

	2
	Vùng đồng bằng sông Hồng
	1
	1
	
	1
	
	
	
	
	3,75

	3
	Bắc Trung Bộ.
	3
	
	
	
	
	1
	
	1
	3,75

	4
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	3
	
	1
	
	
	
	
	
	1,0

	Tổng câu
	11
	   1
	    3
	1
	
	1
	
	1
	10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%



V. BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA
	STT
	Nội dung đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng câu

	
	
	
	Nhận 
biết
	Thông
hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	1.  Trung du và miền núi Bắc Bộ
 

	Nhận biết: Biết một số đặc điểm vị trí , tự nhiên,
kinh tế 
	4
	
	
	
	6

	
	
	Thông hiểu:  Hiểu sự khác nhau về khí hậu, kinh tế của Đông Bắc và Tây Bắc
	
	2
	
	
	

	2
	2. Vùng đồng bằng sông Hồng
	Nhận biết: Biết một số đặc điểm vị trí , tự nhiên,
dân cư. Kể  trung tâm và các ngành
công 
	2
	
	
	
	3






	
	
	Thông hiểu: Hiểu được nét độc đáo của văn minh sông Hồng.
 - Trình bày được tình hình phát triển  hoạt động sản xuất nông
	
	1
	
	
	

	3
	3. Bắc Trung Bộ.
	Nhận biết: Biết một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế
	3
	
	
	
	
5



	
	
	Vận dụng:  Tính và vẽ cơ cấu sản lượng thuỷ sản. 
	
	
	1
	
	

	
	
	Vận dụng cao: Nhận xét cơ cấu sản lượng thuỷ sản.
	
	
	
	1
	

	4
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	Nhận biết: Biết một số đặc điểm vị trí , kinh tế
	3
	
	
	
	4

	
	
	Thông hiểu: Hiểu được đặc điểm dân cư ,xã hội
	
	1
	
	
	

	Tổng
	12

	4

	1

	1

	18


	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


VI. ĐỀ KIỂM TRA
A. [bookmark: _Hlk88399084]TRẮC NGHIỆM: (4 điểm-Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm)
Phần 1. 
Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất trong các câu hỏi dưới đây.
Câu 1. Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở vùng Đồng bằng sông Hồng là
           A. đất phù sa          B.đất feralit                   C.đất mặn           D.đất xám
Câu 2. Đồng bằng sông Hồng gồm bao nhiêu tỉnh, thành phố?
           A. 9                         B. 10                     C. 11                    D. 1
Câu 3. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc vùng kinh tế nào?
          A. Đồng bằng sông Hồng.                       B. Bắc Trung Bộ.
          C. Tây Nguyên.                                       D. Duyên hải Nam Trung Bộ
Câu 4. Vùng kinh tế duyên hải Nam Trung Bộ có thế mạnh nổi bật nào sau đây?
A. Phát triển thủy điện                             B. Phát triển kinh tế biển   
C. Khai thác dầu khí                                D. Trồng cây lương thực
Câu 5. Tỉnh nào sau đây không thuộc Bắc Trung Bộ:
A. QuảngTrị    	B. Hà Tĩnh		C. Quảng Bình	D. Quảng Ngãi
Câu 6. Tỉnh nào sau đây của vùng TD&MNBB tiếp giáp với hai nước Lào và Trung Quốc?
A. Lào Cai	B. Sơn La	C. Điện Biên		D. Hà Giang
Câu 7. Vùng gò đồi của Bắc Trung Bộ có thế mạnh nôi bật để phát triển ngành nào sau đây?
A. Trồng cây công nghiệp hàng năm          B. Chăn nuôi trâu,bò
C. Thâm canh lúa nước                              D. Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản
Câu 8. Nội dung nào sau đây không thể hiện đúng đặc điểm dân cư – xã hội  của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Đời sống dân cư rất cao.
B. Dân cư phân bố không đều.
C. Dân cư tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng ven biển.  
D. Giàu kinh nghiệm khai thác biển và phòng chống thiên tai.
Câu 9. Duyên Hải Nam Trung Bộ bao gồm bao nhiêu tỉnh?
A. 9                      B. 6                      C.8                          D.7
Câu 10. Nét độc đáo của văn minh sông Hồng thể hiện ở đặc điểm nào trong kết cấu sau đây
A. Mạng lưới giao thông dày đặc.
B. Đường giao thông nông thôn phát triển.
C. Cơ sở điện, nước được đảm bảo rất đầy đủ.
D. Hệ thống đê điều được xây dựng và bảo vệ từ lâu đời.
Phần 2. 
Câu 1. (1,5 điểm): Dựa vào kiến thức đã học và atlat địa lí Việt Nam, hãy điền các nhận định đúng(Đ) hoặc sai (S) về các kiến thức của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào các ô trống dưới đây :
	1. Chè là cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất của vùng
	

	2. Có số dân đông nhất so với các vùng khác.
	

	3. Than đá có trữ lượng lớn nhất vùng 
	

	4. Tỉnh Hòa Bình nằm thuộc tiểu vùng Đông Bắc
	

	5. Vùng Tây bắc có khí hậu lạnh hơn  Đông Bắc 
	

	6. Kinh tế biển chỉ có thể phát triển ở đông bắc mà không có ở Tây bắc
	


B. TỰ LUẬN:( 6,0 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm). 
a. Trình bày những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bằng sông Hồng.
b. Hãy kể tên trung tâm kinh tế lớn và các ngành công nghiệp trọng điểm của vùng đồng bằng sông Hồng ?
Câu 2 (3,0 điểm): Cho bảng số liệu 
Sản lượng thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ thời kì 2005-2017(Đơn vị: %)
	                Năm
Hoạt động          
	2005
	2010
	2015
	2017

	Nuôi trồng 
	26,4
	28,7
	28,6
	27,2

	Khai thác
	73,6
	71,3
	71,4
	72,8

	Tổng số
	100
	100
	100
	100


a. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu  sản lượng thuỷ sản của vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2005 – 2017.
b. Nhận xét  sản lượng thuỷ sản và cơ cấu sản lượng thuỷ sản của vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2005 - 2017 ?

VII. HƯỚNG DẪN CHẤM 
A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm-Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
Phần 1: (3,0 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 đ
	1-A
	2-B
	3-D
	4-B
	5-D

	6-C
	7-B
	8-A
	9-C
	10-D


Phần 2: (1,0 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 đ
	1-Đ
	2-S
	3-Đ
	4-S
	5-S
	6-Đ



B. TỰ LUẬN: (6 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1
3,0 điểm
	 Nêu được những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở đồng bằng sông Hồng
- Thuận lợi
  + Đất phù sa màu mỡ là tài nguyên quý giá nhất của vùng, phân bố trên địa hình rộng lớn, bằng phẳng
  + Với điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm thuận lợi cho thâm canh tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp, có mùa đông lạnh phù hợp để phát triển rau màu ưa lạnh (cà chua, bắp cải,….)
  + Nguồn nước dồi dào từ sông Hồng ,nước khoáng , vùng biển rộng lớn phía nam có vai trò cung cấp nước cho sản xuất sinh hoạt , phát triển du lịch ,đánh bắt nuôi trồng thủy sản, giao thông vận tải biển….
  + Khoáng sản có giá trị nhất là các mỏ đá ( Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình), sét cao lanh ( Hải Dương), than nâu ( Hưng Yên), khí tự nhiên ( Thái Bình). Thuận lợi để phát triển công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khí tự nhiên.
  + Tài nguyên biển thì có sinh vật biển phong phú cho việc khai thác và nuôi trồng thủy sản, biển có cảng nước sâu như Cái Lân thuận lợi cho phát triển giao thông đường biển
  + Tài nguyên biển còn đem lại thuận lợi để phát triển du lịch biển như Hải Phòng …
- Khó khăn: 
  + Địa hình thấp, có nhiều ô trũng, mùa mưa dễ gây ngập lụt kéo dài.
  + Đất có dấu hiệu bạc màu Có diện tích đất phèn ,ngập mặn lớn.
  + Thiên tai thường xuyên xảy ra như bão ,lũ, rét đậm ,rét hại,….
  + Chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc , khí hậu nhiệt đới ẩm dễ phát sinh dịch bệnh, và khó khăn trong việc bảo dưỡng máy móc thiết bị sản xuất 
  + Nguồn tài nguyên tại chỗ hạn chế phần lớn phải nhập khẩu nguyên liệu từ các vùng khác về.
	


0.25

0.25



0.25



0.25


0.25

0.25



0.1

0.1
0.1


0.1


0.1


	
	b. (1 điểm) Kể tên trung tâm kinh tế lớn của ĐBSH và các ngành kinh tế trọng điểm của vùng 
+ Trung tâm kinh tế lớn : Hà Nội, Hải Phòng
+ Các ngành kinh tế trọng điểm: công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp cơ khí …( Lưu ý: HS kể được 3 ngành kinh tế trở lên cho điểm tối đa.)
	


0.5

0.5


	Câu 2.
3,0 điểm
	a. Vẽ biểu đồ 
- Đúng dạng biểu miền
- Đầy đủ các tiêu chí:
+ Tên biểu đồ
+ Đơn vị trục tung, trục hoành
+ Số liệu
+ Mũi tên 
( Lưu ý thiếu mỗi ND trừ 0,25 đ)
	
2


	
	b. Nhận xét:
 + Nhận xét được sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản qua các năm
+ Nhận xét cơ cấu sản lượng thủy sản của vùng giai đoạn 2005-2017

	
1




                                                           Phú Đông, ngày 10 tháng 12 năm 2023     

	DUYỆT CỦA TỔ CM
TỔ TRƯỞNG
	                  NGƯỜI RA ĐỀ

	




        Lưu Thị Vân Thu
	




                                           Ngô Thị Nhàn
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